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Chương 1: 

CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ 

XVIII (3 tiết) 

Bài 1: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ 

 

A. LÝ THUYẾT  

1. Cách mạng tư sản Anh 

a. Nguyên nhân: 

- Đến thế kỉ XV – XVI, nền kinh tế Anh phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.  

- Xã hội Anh có những biến động lớn: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới, phân hóa thành 2 

phe đối lập. 

- Tháng 8/1642, cách mạng bùng nổ ở Anh 

b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm: 

- Cách mạng tư sản Anh thắng lợi, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ 

quân chủ lập hiến.  

- Cách mạng tư sảnAnh mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển mạnh mẽ, đồng 

thời cổ vũ cho nhận dân các nước Âu –Mỹ đứng lên làm cách mạng. 

- Tính chất: Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 

- Đặc điểm: Là cuộc cách mạng tư sản do liên minh tư sản và quý tộc mới lãnh đạo dưới 

hình thức nội chiến. 

2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

a. Nguyên nhân: 

- Đến 1760, thực dân Anh xâm lược và lập thành 13 thuôc địa ở Bắc Mỹ. 

- Giữa thế kỉ XVIII, kinh tế chủ nghĩa tư bản của 13 thuộc địa phát triển mạnh, cạnh 

tranh với chính quốc. Thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển kinh tế của 13 thuộc 

địa bằng cách đặt ra nhiều loại thuế nặng nề, … 

- Tháng 12/1773, nhân dân địa phương tấn công 3 tàu chở chè của Anh ở Bô-xtơn. Thực 

dân Anh ra lệnh phong tỏa cảng. 



- 1774, các thuộc địa Bắc Mỹ đòi vua Anh xóa bỏ luật cấm vô lí. Vua Anh không chấp 

thuận, chuẩn bị lực lượng để đàn áp. 

- Tháng 4/1775, cuộc chiến tranh bùng nổ. 

b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm: 

- Kết quả: Cuộc chiến tranh giành thắng lợi, chính phủ Anh buộc phải công nhận nền độc 

lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ, Hợp chủng quốc Mỹ ra đời (1776). 

- Ý nghĩa:  

+ Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ tạo điều kiện cho kinh 

tế tư bản chủ nghĩa Bắc Mỹ phát triển mạnh mẽ. 

+ Ảnh hưởng lớn đến thế giới, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở châu 

Âu, cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mỹ La-tinh. 

- Tính chất, đặc điểm:  

+ Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 

+ Diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc, do giai cấp tư sản và chủ nô 

lãnh đạo. 

3. Cách mạng tư sản Pháp 

a. Nguyên nhân: 

- Về chính trị: Pháp vẫn là một quốc gia quân chủ chuyên chế lạc hậu ở châu Âu 

- Về kinh tế: 

+ Nông nghiệp lạc hậu, nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.  

+ Công, thương nghiệp phát triển nhưng lại bị cản trở bởi chính sách thuế của nhà vua. 

+ Tiền tệ và đơn vị đo lường không thống nhất, ngân sách thâm hụt.   

- Về xã hội:  

+ Trong xã hội tồn tại 3 đẳng cấp. 

+ Đẳng cấp thứ ba bất bình với chính sách của nhà vua và hai đẳng cấp trên. 

- Về tư tưởng: Tư tưởng tiến bộ về tự do, dân chủ, xã hội pháp quyền của Mông-te-xki-ơ, 

Vôn-te, Rút-xô,… thúc đẩy người dân Pháp làm cách mạng. 

b. Kết quả, tính chất, đặc điểm và ý nghĩa:  

- Kết quả: Xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập nền cộng hòa.  

- Ý nghĩa: Cách mạng tư sản Pháp là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với 

nước Pháp và thế giới. Mở đường cho kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển. 

- Tính chất, đặc điểm:  

+ Cách mạng tư sản Pháp là môt cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình, có tính triệt 

để nhất. 



+ Là cuộc cách mạng tư sản do giai cấp tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến 

và chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

 PHIẾU BÀI TẬP 

Câu 1: Hoàn  thành phiếu bài tập: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2. Thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Đọc 2 đoạn tư liệu dưới đây: 

“ Chúng tôi khẳng định một chân lí hiển nhiên rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình 

đẳng, rằng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những 

quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Rằng để đảm 

bảo cho những quyền này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những 

quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân…”.  

      ( Trích Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, 1776) 

“ Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng; mọi sự phân biệt xã 

hội chỉ có thể đặt trên cơ sở lợi ích chung. 

Điều 2: Mục đích của các tổ chức chính trị là gìn giữ các quyền tự nhiên và không thể 

tước bỏ của con người; đó là quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền 

chống áp bức…” 

    (Trích Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp, 1789) 

Em hãy xác định các quyền cơ bản của con người được đề cập trong hai đoạn tư liệu 

trên. 

 ....................................................................................................................................................  

Kinh tế 

Nông nghiệp: …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Công thương nghiệp: …………………… ………………………… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Xã hội Mâu thuẫn giữa …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 



 ....................................................................................................................................................  

2. Tìm kiếm thông tin trên Internet, hãy liệt kê một số quốc gia hiện nay theo thể chế 

quân chủ lập hiến. 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án đúng nhất 

1. Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây 

Âu là gì? 

A. Nê-đéc-lan    B. Anh 

C. Hà Lan     D. Miền Đông – Nam nước Anh. 

2. Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh? 

A. Sản xuất thủ công nghiệp            B. Sản xuất nông nghiệp 

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh  D. Sản xuất len dạ 

3. Tại sao nói Cách mạng tư sản Anh không triệt để? 

A. Vì đã không xoá bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất của 

nông dân. 

B. Vì giới nghiên cứu lịch sử không chịu thừa nhận hiện thực vấn đề. 

C. Vì cuộc cách mạng không đưa nước Anh trở thành nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

4. Xã hội Pháp phân chia thành ba đẳng cấp, đó là: 

A. Vua – Hoàng tộc, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.       B. Vua, Quan lại – Quý tộc và 

Nhân dân. 

C. Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba                       D. Quý tộc, Tăng lữ và nô lệ 

5. Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như 

thế nào? 

A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu           B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến 

kìm hãm 

C. A, B đúng     D. A, B sai 

D. DẶN DÒ 

-HỌC SINH HỌC BÀI CŨ, ĐỌC TRƯỚC BÀI 2 SÁCH GIÁO KHOA 

-HOÀN THÀNH BÀI TẬP VÀO PHIẾU HỌC TẬP 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Thầy Nguyễn Ngọc Chính     SĐT: 0967293940 


